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1 37046075 PHẠM VĂN MINH 036208012373 21/01/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

2 38028482 LÝ ĐỨC MẠNH 038208027697 03/04/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

3 40036463 NGUYỄN LÊ ĐẠI NHẬT 040208014085 26/12/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

4 48028655 NGUYỄN THÀNH TRUNG 049208008591 06/04/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6220206 Tiếng Anh BTN BTN

5 56017459 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 058208003708 10/02/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

6 66003457 TRẦN TRUNG TRIỀU 066208001280 19/02/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6340113 Logistics BTN BTN

7 66012461 NGUYỄN ĐÌNH BẢO NAM 066208018185 20/12/2008 Nam 1 2026 Trúng tuyển 6480202 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) BTN BTN

8 66027200 TRẦN ĐỆ 054208006398 07/01/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

9 66027347 NGÔ TẤN PHÁT 054208001653 30/06/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

10 68029178 THÁI VĂN KHÔI 095208001893 21/03/2008 Nam 1 2026 Trúng tuyển 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí BTN BTN

11 68035405 LÊ DƯƠNG THÀNH TÂN 067208007447 19/10/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

12 75029949 NGÔ VĂN NHẤT BẢO 075208024735 06/02/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520121 Cắt gọt kim loại BTN BTN

13 75031706 LÊ ANH KHOA 075208015476 07/01/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6210402 Thiết kế đồ họa BTN BTN

14 75033420 NGUYỄN TẤN KIỆT 075208025093 15/09/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa BTN BTN

15 75040145 VI VĂN THÁI 020208007913 18/02/2008 Nam 01 1 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

16 75040158 NGÔ NHẬT THỊNH 075208014164 17/03/2008 Nam 1 2026 Trúng tuyển 6210402 Thiết kế đồ họa BTN BTN

17 79126253 NGUYỄN TRỌNG QUANG 035208005710 13/06/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí BTN BTN

18 79126281 HOÀNG MINH TÂM 077208000904 27/04/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa BTN BTN
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19 79126282 HOÀNG NGỌC TÂM 037208001204 27/02/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí BTN BTN

20 79126634 PHẠM GIA BẢO 077208006572 29/09/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa BTN BTN

21 79126725 NGUYỄN HỮU DUY 077207003630 11/06/2007 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí BTN BTN

22 79127003 TRẦN QUỐC KIỆT 058208000289 25/02/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

23 79127013 LÊ HOÀNG VƯƠNG LÂN 077208011369 03/07/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn BTN BTN

24 79128344 ĐINH THỊ KIM HƯƠNG 077308003844 14/04/2008 Nữ 2 2026 Trúng tuyển 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn BTN BTN

25 79128747 HOÀNG THỊ THẢO TRANG 077308010527 29/01/2008 Nữ 2 2026 Trúng tuyển 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn BTN BTN

26 79128912 PHẠM QUỐC BẢO 077208006850 06/06/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

27 79129123 TRẦN DUY HƯNG 077208005861 14/02/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa BTN BTN

28 79129308 LÊ HOÀNG NGUYÊN 077208008405 08/03/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí BTN BTN

29 79129330 THÁI THÀNH NHÂN 077208008391 18/10/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

30 79129450 NGUYỄN QUỐC THÀNH 077208007360 23/09/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

31 79129451 NGUYỄN VIẾT THÀNH 077208008322 12/09/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí BTN BTN

32 79129800 NGUYỄN TIẾN SƠN DƯƠNG 077208002701 30/03/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

33 79130155 NGUYỄN THỊ THANH NGỌC 036308013827 30/01/2008 Nữ 2 2026 Trúng tuyển 6340113 Logistics BTN BTN

34 79130243 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 038308011038 10/04/2008 Nữ 2 2026 Trúng tuyển 6340113 Logistics BTN BTN

35 79130279 NGUYỄN PHẠM NGỌC TÀI 077208009922 19/08/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí BTN BTN

36 79130626 TRẦN VĂN DŨNG 077208002072 12/11/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

37 79130770 NGUYỄN GIA HUY 077208002251 27/10/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

38 79130973 TRỊNH THỊ PHƯƠNG NHUNG 044308004370 02/11/2008 Nữ 2 2026 Trúng tuyển 6340113 Logistics BTN BTN

39 79131658 NGUYỄN TRUNG TÍN 077208006415 31/10/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6340113 Logistics BTN BTN

40 79131803 HỒ TRUNG CAN 077207000801 16/11/2007 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

41 79131821 VÕ ĐỨC DUY 052208006381 29/01/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa BTN BTN



42 79131853 VƯƠNG BÙI THANH HÀ 068308011889 07/12/2008 Nữ 2 2026 Trúng tuyển 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn BTN BTN

43 79132003 VŨ LÊ ANH MINH 025208011144 01/06/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa BTN BTN

44 79132038 DƯƠNG TRỌNG NGHĨA 077208003638 14/11/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520263 Cơ điện tử BTN BTN

45 79132105 NGÔ TRỌNG PHÚC 077208001096 01/08/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

46 79132193 NGUYỄN HUY THÔNG 077208004046 08/10/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa BTN BTN

47 79132372 GIANG GIA BẢO 077208003966 23/05/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí BTN BTN

48 79132496 PHẠM TUẤN HƯNG 077208010186 08/08/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

49 79132558 NGUYỄN THIỆN MINH 077208006583 14/09/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6480202 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) BTN BTN

50 79132646 NGUYỄN ĐẮC PHÚC 077208003767 04/07/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520263 Cơ điện tử BTN BTN

51 79132653 TRẦN VĂN PHÚC 040208009042 02/03/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

52 79132752 NGUYỄN TRỌNG TOÀN 077207002134 05/10/2007 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

53 79132819 PHAN ĐÀO ANH VŨ 077208008538 13/12/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn BTN BTN

54 79132995 TRẦN SĨ HOÀNG 026208012153 22/01/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520263 Cơ điện tử BTN BTN

55 79133021 PHẠM ĐỨC HƯNG 077208009720 18/12/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520263 Cơ điện tử BTN BTN

56 79133190 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 077308005650 27/10/2008 Nữ 2NT 2026 Trúng tuyển 6220206 Tiếng Anh BTN BTN

57 79133293 TRẦN BẢO THIÊN 077208001492 08/09/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6210402 Thiết kế đồ họa BTN BTN

58 79133336 ĐOÀN NIỀM TIN 077208000773 26/05/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

59 79133343 NGUYỄN KHAM DƯƠNG TOÀN 077208000805 17/07/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

60 79133483 NGUYỄN HÙNG DOANH 077208008169 21/05/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6210402 Thiết kế đồ họa BTN BTN

61 79133609 PHẠM KHÁNH LỘC 077208006448 12/11/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

62 79133704 TRẦN LÊ MINH QUANG 077208002882 31/07/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

63 79133725 PHẠM TRÍ TÀI 077208007258 27/10/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6210402 Thiết kế đồ họa BTN BTN

64 79133778 ĐỖ VĂN TIẾN 077208002791 13/04/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520263 Cơ điện tử BTN BTN



65 79133780 HUỲNH QUANG TIẾN 077208010890 04/11/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa BTN BTN

66 79133781 LÊ MINH TIẾN 077208003759 02/03/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn BTN BTN

67 79133809 ĐOÀN NGUYỄN TRUNG TRỰC 077208007677 21/11/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí BTN BTN

68 79134381 NGÔ CHÍ KHANG 077208009729 24/08/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6480202 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) BTN BTN

69 79134568 HOÀNG TRUNG TRƯỜNG 079207033896 26/06/2007 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520123 Hàn BTN BTN

70 79135427 NGUYỄN THIỆN AN 079208052622 11/06/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520121 Cắt gọt kim loại BTN BTN

71 79135701 BÙI TRỌNG KHÔI 052207000410 26/08/2007 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520121 Cắt gọt kim loại BTN BTN

72 79135817 NGUYỄN PHẠM NGỌC NGÂN 077308004456 30/11/2008 Nữ 2 2026 Trúng tuyển 6340113 Logistics BTN BTN

73 79136004 HUỲNH VĂN TÀI 077207000994 22/10/2007 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí BTN BTN

74 79136235 CÁI NGUYỄN QUỐC ANH 077208001959 20/07/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí BTN BTN

75 79136320 LÊ TRẦN THÀNH ĐƯỢC 077208010356 14/03/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

76 79136348 THÁI VĂN HIỆP 077207007703 04/08/2007 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

77 79136386 NGUYỄN MINH KHA 077208006605 29/08/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

78 79136564 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 077208005908 28/05/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

79 79136709 PHẠM QUỐC TUẤN 077208003478 16/09/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6520263 Cơ điện tử BTN BTN

80 79136744 NGUYỄN THANH THẢO VY 077308007004 24/11/2008 Nữ 2 2026 Trúng tuyển 6340113 Logistics BTN BTN

81 79136792 NGUYỄN THÁI BẢO 077208000459 10/08/2008 Nam 1 2026 Trúng tuyển 6520263 Cơ điện tử BTN BTN

82 79137031 LÊ VĂN SANG 077208000654 14/01/2008 Nam 1 2026 Trúng tuyển 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa BTN BTN

83 79137336 MAI QUANG HUY 077206009532 26/10/2006 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

84 79137502 BÙI MINH NHẬT 077208006320 20/01/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520227 Điện công nghiệp BTN BTN

85 79138062 HỒ QUANG PHƯỚC 077208004199 01/03/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6220206 Tiếng Anh BTN BTN

86 79138144 HOÀNG MINH TÍNH 077208006623 13/12/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn BTN BTN

87 79138268 HÀ HUY ĐẠT 077208005824 14/01/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí BTN BTN



88 79138632 NGUYỄN THUẬN DUY 077208000790 13/06/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6480202 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) BTN BTN

89 79138856 HOÀNG THÁI PHONG 077208002150 06/04/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6510216 Công nghệ ô tô BTN BTN

90 79139746 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 077307004817 01/10/2007 Nữ 2NT 2026 Trúng tuyển 6340113 Logistics BTN BTN

91 79139892 NGUYỄN CHƠN THẮNG 077208008142 03/11/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn BTN BTN

92 79140042 NGUYỄN TẤN ĐẠT 077208011500 26/05/2008 Nam 2NT 2026 Trúng tuyển 6210402 Thiết kế đồ họa BTN BTN

93 82017526 HUỲNH TRƯƠNG MINH TRIẾT 079208022625 08/05/2008 Nam 2 2026 Trúng tuyển 6480202 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) BTN BTN

94 86022630 VÕ TƯỜNG VÂN 077308002857 16/10/2008 Nữ 1 2026 Trúng tuyển 6480202 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) BTN BTN


